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Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tham mưu và triển 
khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Thành phố).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã 

có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên 

quan, chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, các Bộ - 
ngành Trung ương và đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Đảm bảo việc cung cấp thông tin và thực hiện chế độ bảo mật thông tin 
theo quy định. 

3. Việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, trách 
nhiệm và tôn trọng lẫn nhau nhằm hoàn thành mục tiêu chung; Đảm bảo tính 
thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ; Tránh tình trạng thiếu trách nhiệm, thực hiện hình thức, ban 
hành quy định chồng chéo… giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình 
thường của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong phối hợp triển khai 
thực hiện.

4. Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, khách quan trong quá trình phối hợp, cùng 
phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để 
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kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo được yêu cầu chuyên 
môn, chất lượng và thời gian phối hợp.

5. Các cơ quan, đơn vị khi nhận được đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì 
trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thì thực hiện theo Điều 4 của Quy chế 
này.

6. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải thảo luận, giải 
quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. 
Trường hợp không thống nhất hướng giải quyết hoặc vượt thẩm quyền thì tùy 
thuộc vào thẩm quyền giải quyết sẽ phải báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về An 
toàn thực phẩm Thành phố hoặc Ủy ban nhân dân Thành phố để được xem xét, 
quyết định.

7. Không làm phát sinh thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Điều 4. Phương thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản, thư điện tử theo yêu cầu 

của cơ quan, đơn vị chủ trì.
2. Tổ chức các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất; tổ chức hội nghị, hội 

thảo, sơ kết, tổng kết.
3. Tổ chức công tác kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành theo quy định. 

Kết quả kiểm tra liên ngành phải được gửi cho các cơ quan, đơn vị tham gia.
4. Cử nhân sự tham gia phối hợp:
a) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm, khi phát sinh nội dung cần phối hợp giữa các bên có liên quan thì bên yêu 
cầu phối hợp đề nghị cử nhân sự tham gia phối hợp bằng văn bản. Nội dung văn 
bản nêu rõ: mục đích, thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung, phương thức thực 
hiện và thông tin liên hệ của nhân sự phụ trách/ đầu mối phối hợp. Cơ quan, đơn 
vị được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cử nhân sự theo đúng yêu cầu và tạo điều 
kiện để nhân sự được cử tham gia phối hợp hoàn thành nhiệm vụ.

b) Trường hợp bên được đề nghị phối hợp không cử được nhân sự tham gia 
phối hợp theo yêu cầu thì phải có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do.

5. Đối với các yêu cầu phối hợp đột xuất để đảm bảo kịp thời công tác, lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị có thể trao đổi trực tiếp thông qua gặp gỡ, điện thoại, thư 
điện tử công vụ nhưng sau đó phải thực hiện bằng văn bản.

6. Tổ chức ký kết liên tịch, phối hợp hai bên hoặc nhiều bên, phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia ký kết.

7. Các hình thức khác trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị.
8. Việc tiếp nhận, chuyển giao thông tin về phản ánh vi phạm, nghi ngờ ngộ 

độc thực phẩm hoặc sự cố an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng cộng đồng 
được thực hiện thông qua đầu mối của cơ quan có thẩm quyền; cơ quan tiếp nhận 
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có trách nhiệm xử lý hoặc chuyển ngay thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để 
phối hợp xử lý kịp thời theo quy định.

9. Đối với thanh tra đột xuất, kiểm tra đột xuất, các cơ quan, đơn vị phối hợp 
cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu và cử người có chuyên môn tham gia khi được 
yêu cầu; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung theo quy 
định của pháp luật. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ đến 
cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định.

Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 5. Nội dung phối hợp
1. Xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
2. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức về an 

toàn thực phẩm.
3. Kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn 

thực phẩm.
4. Triển khai thực hiện các hoạt động giám sát mối nguy gây mất an toàn 

thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; phòng ngừa, điều tra và khắc 
phục sự cố về an toàn thực phẩm.

5. Hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm.
6. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về hoạt động 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
7. Cung cấp thông tin, số liệu và báo cáo về tình hình an toàn thực phẩm.
8. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ an toàn thực phẩm theo chức năng, thẩm quyền.
9. Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm.
Điều 6. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
1. Cơ quan chủ trì: Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

2. Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan khác theo đề nghị 
của cơ quan chủ trì thực hiện hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm
1. Sở An toàn thực phẩm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về 

An toàn thực phẩm Thành phố, đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố 
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các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng các văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 
theo phân cấp, trừ các đối tượng phân công cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 
theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Quy chế này.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm trên địa bàn, trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị phối hợp; 
chủ trì, điều phối triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm theo kế 
hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm Thành phố và của Trung 
ương; tổng hợp kế hoạch, báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan 
thẩm quyền về tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. Tổng hợp dự toán thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm 
của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và gửi Sở Tài chính để tham mưu 
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định.

4. Đầu mối chủ trì, tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ quản 
lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, hệ thống báo chí, ấn phẩm và tài liệu truyền thông chuyên ngành.

5. Chủ trì tổ chức hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành 
về an toàn thực phẩm; theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức, triển khai công 
tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp xã hàng năm.

6. Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của 
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

7. Tăng cường phối hợp với các tỉnh/thành phố trong việc kiểm soát an toàn 
thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

8. Chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công 
tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, báo 
cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình cơ quan có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung.

9. Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động truyền thông; 
thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra, 
hậu kiểm an toàn thực phẩm trên địa bàn; truy xuất nguồn gốc thực phẩm không 
đảm bảo an toàn; hướng dẫn, điều tra và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, giám sát mối 
nguy, công tác phòng ngừa và quy trình điều tra và khắc phục sự cố về an toàn 
thực phẩm.

11. Tổng hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết liên quan công 
tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố định kỳ 6 tháng, năm và 
theo đề nghị của cơ quan phối hợp. Hỗ trợ hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc thẩm 
quyền của Sở An toàn thực phẩm.
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12. Tổ chức, hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp 
vụ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cấp 
xã; hướng dẫn quy trình xử lý tình huống, điều tra, khắc phục sự cố và ứng dụng 
công nghệ thông tin phù hợp với hệ thống, nền tảng dùng chung của Thành phố.

13. Cung cấp, chuyển giao kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thông 
tin, hồ sơ, kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm và dữ liệu truy xuất nguồn gốc có liên 
quan đối với lô hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản không bảo đảm an toàn thực 
phẩm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát trên thị trường để phối 
hợp tổ chức truy xuất nguồn gốc, xác định cơ sở sản xuất, vùng sản xuất và thực 
hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

14. Phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến Thanh tra Thành phố khi phát hiện 
vụ việc thuộc thẩm quyền thanh tra hoặc cần xem xét trách nhiệm quản lý nhà 
nước theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế
1. Là cơ quan phối hợp trong công tác quản lý liên ngành về an toàn thực 

phẩm.
2. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận, 

cấp cứu, khám bệnh, điều trị kịp thời đối với người bị ngộ độc thực phẩm; thực 
hiện lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm và các biện pháp chuyên môn nhằm hạn chế 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; kịp thời thông tin, báo cáo vụ 
ngộ độc thực phẩm cho cơ quan đầu mối và các cơ quan có liên quan theo quy 
định. Chỉ đạo đơn vị y tế dự phòng triển khai các biện pháp chuyên môn về phòng, 
chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; phối hợp xác định, loại trừ các nguyên nhân 
y tế có liên quan; phối hợp cung cấp thông tin chuyên môn, kết quả khám bệnh, 
điều trị, xét nghiệm và các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra, xác định 
nguyên nhân ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổng hợp, cung cấp thông 
tin về số trường hợp bị ảnh hưởng đến sức khỏe, trường hợp nặng, trường hợp tử 
vong (nếu có) và các thông tin chuyên môn khác theo quy định; phối hợp cung 
cấp thông tin về đầu mối truyền thông và báo cáo liên quan vụ ngộ độc thực phẩm 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm:
a. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phục vụ ăn uống, kinh 
doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất, bán buôn, bán lẻ thuốc có sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt).

b. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Là cơ quan phối hợp trong công tác quản lý liên ngành về an toàn thực 

phẩm.
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2. Tổ chức vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; hợp tác sản xuất, liên 
kết chuỗi giá trị cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng, truy xuất được 
nguồn gốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với sản xuất 
ban đầu và hoạt động giết mổ động vật thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lấy mẫu 
giám sát, cảnh báo nguy cơ và xử lý theo thẩm quyền.

4. Thực hiện quản lý, kiểm tra theo quy định đối với thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm 
sinh học, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

5. Xây dựng, triển khai và duy trì các chương trình, kế hoạch, đề án về an 
toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo phân công.

6. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm xây dựng và triển khai các chương 
trình, kế hoạch, đề án về bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ 
được phân công.

7. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh ở 
gia súc, gia cầm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm trên địa bàn Thành phố; 
kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, lưu thông sản phẩm 
động vật trái phép trên địa bàn Thành phố.

8. Phối hợp các Sở, ban, ngành trong việc kiểm soát, xử lý vi phạm nguồn 
thực phẩm (thịt và sản phẩm từ thịt) tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối 
giao thông trên địa bàn Thành phố.

9. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cung cấp các thông tin liên quan 
đến sản phẩm nông, lâm, thủy sản nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu 
dùng gửi về Sở An toàn thực phẩm.

10. Phối hợp hướng dẫn về chuyên môn để thực hiện việc xử lý tiêu hủy các 
sản phẩm thực phẩm, hóa chất phụ gia thực phẩm không đạt tiêu chuẩn về an toàn 
thực phẩm, đảm bảo quy định hiện hành.

11. Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
theo thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Là cơ quan phối hợp trong công tác quản lý liên ngành về an toàn thực 

phẩm.
2. Chủ trì và phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trong việc kiểm tra, kiểm 

soát thị trường và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là thực 
phẩm, không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

3. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm:



7

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo liên ngành về An 
toàn thực phẩm Thành phố trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch quản 
lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

b) Triển khai các Chương trình, Đề án thực hiện Chiến lược quốc gia về an toàn 
thực phẩm trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn, tổ chức xúc tiến và 
quảng bá sản phẩm an toàn.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa 
bàn Thành phố có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao
1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan chức năng 

trong việc kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an 
toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các lễ hội, sự kiện 
có phục vụ ăn uống, cũng như tại các hoạt động triển lãm, quảng cáo sản phẩm 
thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát và xử 
lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm 
quy định về quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã 
hội, nền tảng số do người chuyển tải sản phẩm quảng cáo thực hiện, bao gồm hoạt 
động quảng cáo, giới thiệu, khuyến nghị, xác nhận sản phẩm thực phẩm của KOL, 
KOC, người nổi tiếng.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên 
quan về an toàn thực phẩm và phối hợp với cơ quan chuyên môn khi cần thiết 
nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro về an toàn thực phẩm 
khi tổ chức phục vụ ăn uống, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng 
đến sức khỏe cộng đồng.

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý thực hiện các hoạt động 
truyền thông, phổ biến kiến thức và quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đến 
các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn Thành phố.

4. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan:
a) Phối hợp, đề nghị, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng 

chuyên mục, nội dung tuyên truyền về an toàn thực phẩm với hình thức thể hiện 
phong phú, phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt trong các đợt cao điểm truyền 
thông.

b) Tuyên truyền các chương trình, đề án liên quan đến công tác quản lý an 
toàn thực phẩm trên địa bàn; đồng thời, phối hợp xử lý theo thẩm quyền các thông 
tin sai lệch, quảng cáo không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
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c) Phối hợp đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về an toàn thực 
phẩm; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, nền tảng số, mạng xã hội 
và các hình thức truyền thông trực quan phù hợp để truyền tải các chủ trương, 
chính sách và thông tin về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, các phong trào, chiến 
dịch về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Đầu mối cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành 

phố được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào 
Cổng thông tin doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp, chia sẻ thông 
tin về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan chức năng.

2. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về nguồn 
lực tài chính để thực hiện các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất, liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật 
và trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã 
vạch và nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản 
lý; triển khai ứng dụng các giải pháp về chuyển đổi số, mã số, mã vạch, truy xuất 
nguồn gốc để tăng cường công tác quản lý nhà nước về năng suất, chất lượng sản 
phẩm, thực phẩm.

2. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm:
a) Tổ chức xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về lĩnh vực an 
toàn thực phẩm trên địa bàn. 

b) Triển khai các Chương trình, Đề án thực hiện Chiến lược quốc gia về an toàn 
thực phẩm trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.

3. Phối hợp tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền khi có yêu cầu.

4. Tạo điều kiện hỗ trợ triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công 
nghệ liên quan đến an toàn thực phẩm, cụ thể là nghiên cứu các bộ kit phát hiện 
nhanh các chất độc hại trong thực phẩm hàng ngày, sản phẩm chế biến trong trồng 
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trọt và chăn nuôi; nghiên cứu thiết kế các hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm; 
nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học nguồn gốc từ thảo dược để thay thế kháng 
sinh và thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học trong chăn nuôi, trồng trọt để 
bảo đảm an toàn thực phẩm; nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến an toàn.

5. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cung cấp các thông tin liên quan 
đến sản phẩm thực phẩm nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng gửi 
về Sở An toàn thực phẩm.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục: 
a) Về quản lý và giám sát: Chỉ đạo người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn 
vị; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về việc tổ chức bữa ăn học đường, 
đơn vị cung cấp suất ăn, nguồn gốc thực phẩm và thực đơn theo quy định; phối 
hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát phù hợp đối với quá 
trình tổ chức bữa ăn học đường và tiếp nhận, xử lý phản ánh theo quy định.

b) Về phòng ngừa và duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: Chỉ đạo 
các cơ sở giáo dục thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, duy trì các điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn và đối với đơn vị cung 
cấp suất ăn; kiểm soát việc tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn; 
thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục các tồn tại, hạn chế và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa 
sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

c) Về thông tin, báo cáo và phối hợp xử lý sự cố: Chỉ đạo cơ sở giáo dục kịp 
thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở An toàn thực phẩm và cơ quan có thẩm 
quyền khi xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực 
phẩm; bảo quản, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan phục vụ 
truy xuất nguồn gốc, xác minh, điều tra và xử lý; thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho người học, phối hợp khắc phục điều kiện không bảo đảm an toàn thực 
phẩm và phòng ngừa tái diễn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan trong công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục; phối hợp tiếp nhận thông tin, truy xuất 
nguồn gốc, xác minh, điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm 
theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

3. Sau khi kết thúc giai đoạn xử lý khẩn cấp, phối hợp với Sở An toàn thực 
phẩm, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan theo dõi, 
cung cấp thông tin; chỉ đạo cơ sở giáo dục khắc phục các điều kiện không bảo 
đảm an toàn thực phẩm, thực hiện yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền, báo 
cáo kết quả và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn. Việc theo dõi, điều 
trị và đánh giá tình trạng sức khỏe của người bị ảnh hưởng thực hiện theo chức 
năng của ngành Y tế và quy định chuyên ngành.



10

4. Phối hợp cung cấp thông tin, thực hiện công tác truyền thông và chế độ 
thông tin, báo cáo liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Du lịch
1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tổ chức truyền thông, tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên đề về an toàn thực phẩm cho các cơ sở 
phục vụ du lịch (gồm khu du lịch; các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng trong các 
cơ sở lưu trú; cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch,...); thông tin 
các nội dung về an toàn thực phẩm, cảnh báo thực phẩm không an toàn, phòng 
ngừa sự cố về an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; công khai 
danh sách các đơn vị có hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trên cổng thông tin 
điện tử Sở Du lịch; xây dựng các phương án xử lý kịp thời, hiệu quả nhằm giảm 
thiểu ảnh hưởng của sự cố liên quan đến thực phẩm; điều tra nguyên nhân xảy ra 
sự cố về thực phẩm.

2. Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở phục vụ du lịch; 
các cơ sở tham gia sự kiện, lễ hội.

Điều 16. Trách nhiệm của Công an Thành phố
1. Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý 

nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh các đường dây 
nhập lậu, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm giả, kém chất lượng, vi phạm 
nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.

2. Chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an toàn thực 
phẩm; phát hiện, điều tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi có dấu hiệu tội phạm, 
vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh phong trào quần chúng phát 
hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành:
a) Phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho các 

đơn vị trong ngành tham gia công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 
b) Phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác kiểm 

tra về an toàn thực phẩm khi có văn bản phối hợp; xử lý, điều tra, kết luận sự cố 
về an toàn thực phẩm có dấu hiệu hình sự.

c) Phối hợp điều tra xử lý sự cố về an toàn thực phẩm và bệnh truyền qua thực 
phẩm.

Điều 17. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khu vực II
1. Thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với các sản phẩm thực phẩm 

nhập khẩu theo quy định của pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm.

2. Cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an 
toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu khi có yêu cầu từ các 
cơ quan quản lý có liên quan.
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3. Tiếp nhận thông tin doanh nghiệp, hàng hóa (sản phẩm, nguyên liệu) 
không đảm bảo chất lượng liên quan có nguồn gốc nhập khẩu từ các Bộ, Ngành, 
địa phương khác do Sở An toàn thực phẩm chuyển đến.

Điều 18. Trách nhiệm của Thanh tra Thành phố
1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu; phối hợp xử lý chồng chéo, 
trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh 
vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vụ việc phức 
tạp, liên ngành, liên địa bàn hoặc có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp 
luật.

Điều 19.Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công 
nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố

1. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan, đơn vị liên quan trong 
công tác tiếp nhận thông tin, điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất, bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập 
thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chấp hành yêu cầu 
của cơ quan chủ trì điều tra; cung cấp thông tin về người lao động, cơ sở cung cấp 
suất ăn và các nội dung liên quan phục vụ công tác điều tra.

3. Phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát nguy cơ, khắc phục hậu quả 
và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tái diễn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao theo yêu cầu của cơ quan chủ trì điều tra.

4. Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông và thực hiện công tác báo cáo 
liên quan vụ ngộ độc thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống (do 
cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh), các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trong các chợ 
trên địa bàn (trừ các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trong chợ đầu mối).

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy 
định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, chủ động 
triển khai các giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo 
các quy định, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân 
dân Thành phố.
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3. Thực hiện công tác truyền thông về an toàn thực phẩm tại các cơ sở, chợ 
và khu vực đông dân cư trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm 
nâng cao ý thức của người dân về việc sử dụng thực phẩm sạch, an toàn đảm bảo 
chất lượng.

4. Giám sát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, thông tin cảnh báo kịp 
thời cho người tiêu dùng; giám sát an toàn thực phẩm đối với chương trình, sự 
kiện, lễ hội do các cơ quan có thẩm quyền cấp xã tổ chức và trực tiếp quản lý. 
Phối hợp với các Sở, ngành liên quan giám sát an toàn thực phẩm đối với chương 
trình, sự kiện, lễ hội trên địa bàn khi có chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền.

5. Chủ động tổ chức kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, phân cấp tại khoản 1 Điều này; trường 
hợp phát hiện hành vi vi phạm vượt thẩm quyền thì kịp thời chuyển thông tin, hồ 
sơ hoặc đề nghị Sở An toàn thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền phối hợp xử lý. 
Tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý, giải quyết các khu vực kinh doanh tự phát, 
không bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì về tổ chức, tiếp nhận, xác minh thông tin 
ban đầu, huy động lực lượng và xử lý ban đầu theo thẩm quyền đối với vụ ngộ 
độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bao gồm vụ việc xảy ra 
tại các cơ sở giáo dục từ cấp trung học cơ sở trở xuống và do thức ăn đường phố; 
kịp thời thông tin cho Sở An toàn thực phẩm, cơ quan y tế và cơ quan, đơn vị có 
liên quan. Sở An toàn thực phẩm, cơ quan y tế và đơn vị chuyên môn thực hiện 
hoặc phối hợp các hoạt động chuyên môn như điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét 
nghiệm, xác định nguyên nhân theo chức năng, nhiệm vụ.

7. Thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi, tạm dừng, khôi phục mã số vùng trồng, mã 
số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo quy định của 
pháp luật và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

8. Tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến 
nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến an toàn thực phẩm; thông tin, báo cáo kịp 
thời các vụ việc phức tạp, sự cố, dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng và cung cấp hồ 
sơ, tài liệu phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền.

9. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm: 
a) Tổ chức truyền thông, tập huấn về an toàn thực phẩm trong Nhóm lớp độc 

lập (nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập), nâng cao vai  
trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 
tại các Nhóm lớp độc lập;

b) Kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm nhằm tránh việc kiểm tra trùng lắp 
cơ sở, gây ảnh hưởng phiền hà đến hoạt động của cơ sở; 

c) Cập nhật, thống kê tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn theo phân cấp quản lý và thông tin kịp thời về Sở An toàn thực phẩm.
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d) Duy trì, triển khai và nhân rộng các Chương trình, Đề án thực hiện Chiến 
lược quốc gia về an toàn thực phẩm trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao.

Điều 21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện chức năng giám sát 
việc thực thi các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ quan chức 
năng, doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ quy định về an toàn thực 
phẩm, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; Dựa trên kết quả giám sát và phản biện 
xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có thể đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, từ việc hoàn thiện hệ 
thống pháp luật đến các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát.

2. Phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các Sở, ban, ngành liên quan:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn Thành phố, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trong dịp cao điểm về an toàn 
thực phẩm năm.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, bảo đảm an toàn thực 
phẩm cho người tiêu dùng; đồng thời hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ 
chức tuyên truyền, vận động phổ biến pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm và 
tăng cường hoạt động giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn.

c) Thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, dự án thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ BÁO CÁO

Điều 22.Chế độ hội họp
Tổ chức họp định kỳ 6 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban 

Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm Thành phố.
Điều 23.Chế độ báo cáo
Các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực 

hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; gửi 
Sở An toàn thực phẩm làm đầu mối tổng hợp. Việc báo cáo, cung cấp và chia sẻ 
thông tin, dữ liệu được ưu tiên thực hiện bằng phương thức điện tử, phù hợp với 
hệ thống thông tin dùng chung và quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, bất cập cần phải điều 
chỉnh, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở 
An toàn thực phẩm để tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.
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